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MÔN NGỮ VĂN - NĂM HỌC 2019 - 2020
I.THỜI GIAN 
II.GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH: Tuần 20 – Tuần 35 của  HKII

III.KẾT CẤU ĐỀ:

	KHỐI
	PHẦN I (5 điểm)
	PHẦN II (5 điểm)

	6 – 7


	Văn  + bài tập tiếng Việt ( 3 đ)

Viết đoạn văn  (2đ)


	Tập làm văn (5đ)


	KHỐI
	PHẦN I (6 điểm)
	PHẦN II (4 điểm)

	8
	Văn  + bài tập tiếng Việt ( 4 đ)

Viết đoạn văn  (2đ)
	Tập làm văn

	9
	Văn  + bài tập tiếng Việt ( 3 đ)

Viết văn bản ngắn  (3đ)
	Tập làm văn


IV.NỘI DUNG TRỌNG TÂM
	LỚP
	NỘI DUNG

	
	VĂN HỌC
	TIẾNG VIỆT
	VIẾT VB NGẮN
	TẬP LÀM VĂN

	6
	Truyện, ký, thơ hiện đại Việt Nam

- Sông nước Cà Mau, Vượt thác.
- Lượm, Đêm nay Bác không ngủ

	2. Các biện pháp tu từ: So sánh; Nhân hóa; 
	Viết đoạn văn có liên quan đến tiếng Việt
	 Tập làm văn: Văn miêu tả (cảnh vật, con người).



	7
	- Tục ngữ về con người và xã hội.

-Văn bản nghị luận: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Đức tính giản dị của Bác Hồ, 

	- Thêm trạng ngữ cho câu.

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

	Viết đoạn văn có liên quan đến tiếng Việt
	Nghị luận chứng minh.

	8
	       -Tác phẩm trữ tình: Quê hương, Tức cảnh Pác Bó, Ngắm trăng.

     -Văn bản nghị luận: Bàn luận về phép học.
	Các kiểu câu 

 Hành động nói
	Viết đoạn văn nghị luận theo luận điểm cho trước.
	Viết văn bản nghị luận xã hội bàn về những vấn đề cần thiết trong cuộc sống.

	9
	Văn bản nhật dụng:

-Bàn về đọc sách 
Thơ văn hiện đại
-Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác 

-Những ngôi sao xa xôi

	- Các thành phần biệt lập

-Các phép liên kết câu


	 Viết văn bản nghị luận xã hội: liên quan đến ngữ liệu phần đọc hiểu hoặc sự việc hiện tượng, tư tưởng đạo lí.
	Nghị luận về thơ , truyện.


HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

I.KHỐI 6:
1/ Văn: 

(Thuộc thơ theo hướng dẫn SGK, đặc điểm thể loại, ý nghĩa một đoạn văn, đoạn truyện có liên quan đến chủ đề, nghệ thuật, phương thức biểu đạt…)
2/ Tiếng Việt: chỉ có bài tập, ngữ liệu trong hoặc ngoài SGK

 Quan sát ngữ liệu để nhận biết các phép tu từ

 3/ Viết đoạn văn (5-7 câu) với chủ đề tự chọn, nội dung liên quan đến tiếng Việt, gạch dưới từ đó.

4/ Tập làm văn:  Văn miêu tả (cảnh sinh hoạt, con người)
      Một người em có ấn tượng tốt (cô y tế ở trường em), một tiết học em thích, cảnh đường phố giờ tan trường.
II. KHỐI 7

1/ Văn: 
Học thuộc và nắm nội dụng, nghệ thuật của các câu tục ngữ. Nắm nội dụng, phương pháp lập luận chính của các văn bản nghị luận, nội dung của đoạn văn nghị luận và xác định câu văn mang luận điểm. (Ngữ liệu trong hoặc ngoài SGK)

2/ Tiếng Việt: Bài tập, ngữ liệu trong hoặc ngoài SGK
- Thêm trạng ngữ cho câu. (Học sinh xác định được trạng ngữ và nắm được ý nghĩa và công dụng của trạng ngữ.)
- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. (Học sinh nhận diện và phân biệt được câu chủ động và câu bị động; biết cách chuyển câu chủ động thành câu bị động.)
3/ Viết đoạn văn (5 -7 câu) với chủ đề tự chọn, nội dung liên quan đến tiếng Việt, gạch dưới từ đó.

4/ Tập làm văn: Chứng minh những câu ca dao, tục ngữ, nhận định hoặc ý kiến có chủ đề:
- Lòng yêu thương: Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                       Người trong một nước phải thương nhau cùng

- Ýchí nghị lực: Có công mài sắt, có ngày nên kim

 -Tinh thần đoàn kết: Một cây làm chẳng nên non
                               Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
III. KHỐI 8
1/  Văn: 

- Thơ hiện đại : Thuộc thơ, nắm tên tác giả, nắm được nội dung chính của đoạn thơ/ khổ thơ. Đối với tác phẩm ngắn, HS nắm nội dung chính cả bài.

- Văn bản nghị luận: đọc và hiểu được nội dung chính của từng đoạn.

2/ Tiếng Việt:  HS làm bài tập 

- Đặt được 4 kiểu câu: nghi vấn,cầu khiến, cảm thán, trần thuật,  xác định chức năng và đặc điểm hình thức của kiểu câu vừa đặt. (chỉ cần đặt câu theo các chức năng chính của từng kiểu câu).
- Đặt câu và xác định được kiểu hành động nói của câu vừa đặt.

3/ Viết một đoạn văn ngắn (8-10 câu) 
· Phương thức biểu đạt: nghị luận

· Đề tài: lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, lợi ích của việc tự giác học tập.

4/ Tập làm văn:

Viết văn bản nghị luận xã hội bàn về:

· Kỹ năng làm việc nhóm
· Kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân
IV. KHỐI 9 

1/ Văn: Chọn ngữ liệu là một đoạn thơ, đoạn truyện… trong hoặc ngoài SGK. 

-Tìm nội dung chính và liên hệ một tác phẩm trong chương trình có cùng chủ đề. Nhận biết tên tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác. Đặc điểm nhân vật

- Chép thuộc lòng đoạn thơ. Tìm và nêu tác dụng của một phép tu từ (theo yêu cầu) trong đoạn thơ vừa chép.
2/ Tiếng Việt: dựa trên ngữ liệu, tìm và gọi tên các thành phần biệt lập (ghi rõ từ ngữ, đề không cho gạch dưới), nhận biết các phép liên kết câu.
3/ Viết văn bản ngắn:

Viết văn bản nghị luận xã hội: liên quan đến ngữ liệu phần đọc hiểu hoặc sự việc hiện tượng, tư tưởng đạo lí. Nội dung liên quan đến những vấn đề gần gũi trong cuộc sống đời thường. GV dạy kỹ phương pháp làm bài.

4/ Tập làm văn: nghị luận về thơ, truyện

 *Cảm nhận về một đoạn thơ theo bố cục

- Mùa xuân nho nhỏ
 -Viếng lăng Bác.
* Những ngôi sao xa xôi: Suy nghĩ về nhân vật Phương Định.
- HẾT -
2

